
Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

74902103 Sản phẩm chính Chủ động cuộc sống 19.059.000 300.000.000 Prudential

74902103 Tai nạn
BH Chết và tàn tật do tai nạn mở 

rộng
780.000 600.000.000 Prudential

74902103 Bệnh hiểm nghèo Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 4.290.000 100.000.000 Prudential

74902103 Thẻ sức khỏe
PRU Hành trang vui khỏe

Nội trú - Cơ bản
4.387.000 100.000.000 Prudential

60831144 Thẻ sức khỏe
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

 Nội trú Tiết kiệm
4.600.000 100.000.000 Generali

74902103 Miễn nộp phí
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý 

nghiêm trọng
3.809.400 0 Prudential

36.925.400 1.200.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

74902052 Sản phẩm chính Chủ động cuộc sống 24.165.000 500.000.000 Prudential

74902052 Tai nạn
BH Chết và tàn tật do tai nạn mở 

rộng
1.300.000 1.000.000.000 Prudential

74902052 Bệnh hiểm nghèo Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 2.354.000 100.000.000 Prudential

74902052 Thẻ sức khỏe
PRU Hành trang vui khỏe

Nội trú - Cơ bản
3.161.000 100.000.000 Prudential

60831144 Thẻ sức khỏe
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

 Nội trú Tiết kiệm
4.600.000 100.000.000 Generali

74902052 Miễn nộp phí
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh lý 

nghiêm trọng
2.197.700 0 Prudential

37.777.700 1.800.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

3840337024 Sản phẩm chính Món quà tương lai 7.000.000 850.000.000 Manulife

3840337024 Trợ cấp y tế Bảo hiểm trợ cấp y tế mở rộng 986.000 200.000 Manulife

3840337024 Bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 

nâng cao 
2.135.000 700.000.000 Manulife

10.121.000 1.550.200.000

Lương Ngọc Minh Khôi - 17/05/2025

TỔNG
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Bùi Minh Thuyết - 01/12/1959

TỔNG

Lê Thị Phước - 11/08/1963

TỔNG
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Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

2812385845 Sản phẩm chính Quà Tặng Con Yêu - Bảo Vệ 12.452.000 200.000.000 Manulife

3828834026 Thẻ sức khỏe
Sống khỏe mỗi ngày

Nội trú Bạc
2.340.000 125.000.000 Manulife

14.792.000 325.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

3828834026 Sản phẩm chính Món quà tương lai 10.000.000 1.150.000.000 Manulife

3828834026 Thẻ sức khỏe
Sống khỏe mỗi ngày

Nội trú Bạc
2.370.000 125.000.000 Manulife

12.370.000 1.275.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

2812385852 Sản phẩm chính Quà Tặng Con Yêu - Bảo Vệ 12.214.000 200.000.000 Manulife

3828834026 Thẻ sức khỏe
Sống khỏe mỗi ngày

Nội trú Bạc
2.320.000 125.000.000 Manulife

14.534.000 325.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

2812385878 Sản phẩm chính Gia đình tôi yêu 15.000.000 500.000.000 Manulife

2812385878 Bệnh hiểm nghèo Bệnh lý nghiêm trọng 8.685.000 500.000.000 Manulife

2812385878 Trợ cấp y tế Trợ cấp y tế 2014 2.550.000 1.000.000 Manulife

2812385852 Miễn nộp phí Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm 581.000 0 Manulife

2812385852 Miễn nộp phí
Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm 

đặc biệt
296.000 0 Manulife

3828834026 Miễn nộp phí Hỗ trợ đóng phí dành cho BMBH 6.046.000 0 Manulife

33.158.000 1.001.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Mệnh giá bảo vệ Công ty

2812385860 Sản phẩm chính Gia đình tôi yêu 3.750.000 1.000.000.000 Manulife

60831144 Sản phẩm chính VITA - Sống tự tin - QL cơ bản 7.497.000 420.000.000 Generali

74902103 Tai nạn Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 456.000 600.000.000 Prudential

74902052 Tai nạn Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 760.000 1.000.000.000 Prudential

2812385860 Bệnh hiểm nghèo Bệnh lý nghiêm trọng 2.143.000 1.000.000.000 Manulife

60831144 Thẻ sức khỏe
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

 Nội trú Tiêu Chuẩn
4.464.000 300.000.000 Generali

Bùi Thị Phương- 22/06/1985

TỔNG

Lương Ngọc Minh Châu - 08/05/2017

TỔNG

Lương Minh Hiếu - 14/10/1974

Lương Ngọc Hải Minh - 06/11/2012

TỔNG

Lương Minh Hoàng - 16/06/2014

TỔNG



60831144 Trợ cấp y tế Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 662.000 200.000 Generali

2812385860 Trợ cấp y tế Trợ cấp y tế 2014 438.000 1.000.000 Manulife

74902103 Miễn nộp phí
Miễn đóng phí bệnh lý nghiêm 

trọng
461.500 0 Prudential

74902103 Miễn nộp phí Miễn đóng phí chết và TTTBVV 531.100 0 Prudential

74902052 Miễn nộp phí
Miễn đóng phí bệnh lý nghiêm 

trọng
536.400 0 Prudential

74902052 Miễn nộp phí Miễn đóng phí chết và TTTBVV 612.300 0 Prudential

2812385845 Miễn nộp phí
Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm 

đặc biệt
232.000 0 Manulife

2812385845 Miễn nộp phí Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm 293.000 0 Manulife

22.836.300 4.321.200.000TỔNG


